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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

CHỦ ĐỀ: 
"Mẹ và những người thân yêu "

Nhánh 1 Nhánh 2TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa 
điể
m

Mẹ của bé Những người 
thân yêu của bé

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

7
Thực hiện được các động tác trong bài 
tập thể dục: hô hấp, tay, 
lưng/bụng/lườn và chân

Tập các động tác phát triển 
nhóm cơ và hô hấp TDS: Bài tập với nơ Sân 

chơi TDS TDS TDS TDS  

19
Giữ được thăng bằng trong vận động 
đi/chạy có thay đổi tốc độ nhanh/chậm 
theo hiệu lệnh của cô

Đi chạy theo hiệu đi đều
HĐH: Đi chạy theo hiệu lệnh 
đi đều
TCVĐ: Con bọ rùa

Lớp 
học

HĐH+
HĐNT    

28 Biết bước lên xuống bậc thang Bước lên xuống 5-7 bậc
HĐH: Bước lên xuống 5-7 
bậc
TCVĐ: Đuổi bóng

Lớp 
học  HĐH+

HĐNT   

35 Biết Tung bóng bằng hai tay Tung bóng qua dây TCVĐ: Tung bóng qua dây Lớp 
học    HĐH+

HĐNT HĐNT  

44 Biết chơi một số trò chơi vận động  
dân gian

Trò chơi dân gian, trò chơi 
vận động

Trò chơi vận động dân gian: 
Oẳn tù tì

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

57 Biết dùng các ngón tay để nhón nhặt 
đồ vật

Nhón nhặt đồ vật bằng hai 
ngón tay TC: Nhón nhặt hạt giống Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG  

65
Phối hợp được cử động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay - mắt trong các 
hoạt động: xâu nhỏ

Thực hiện vận động xâu  
hạt nhỏ   TC: Xâu  hạt nhỏ Lớp 

học
HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

HĐG
+HĐC  

66
Phối hợp được cử động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay - mắt trong các 
hoạt động:  cởi cúc

Cài cúc TC: Tập cài cúc to- nhỏ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

88 Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định Đi vệ sinh đúng nơi quy 
định

Bé đi vệ sinh đúng nơi quy 
định: Ngồi bồn cầu

Lớp 
học VSAN VSAN VSAN VSAN  
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94 Trẻ biết bê ghế bằng hai tay, lấy xếp 
ghế đúng nơi qui định

Bê ghế bằng hai tay, lấy 
xếp ghế đúng nơi qui định.

Bê, xếp ghế đúng nơi quy 
định

Lớp 
học VSAN VSAN VSAN VSAN  

99
Làm được một số việc với sự giúp đỡ 
của người lớn  cùng cô chuẩn bị chỗ 
ngủ..

 Chuẩn bị chỗ ngủ Tập lấy  chăn Lớp 
học VSAN VSAN VSAN VSAN  

109 Bước đầu biết một số thao tác đơn 
giản trong rửa tay

Tập một số thao tác đơn 
giản trong rửa tay HĐH: Bé tập rửa tay Lớp 

học VSAN VSAN VSAN HĐH  

113 Biết chấp nhận: mặc quần áo ấm khi 
trời lạnh

Tập thói quen tốt: mặc quần 
áo ấm khi trời lạnh

Dạy trẻ mầm non mặc quần áo 
khi trời lạnh cần bắt đầu từ việc 
giúp trẻ nhận biết thời tiết, lựa 
chọn trang phục phù hợp (ấm 
áp, dễ mặc) và hướng dẫn chi 
tiết quy trình xỏ tay, kéo khóa 
áo khoác/quần

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

121 Nhận biết được cứng - mềm, trơn 
(nhẵn) - xù xì

Nhận biết cứng - mềm, trơn 
(nhẵn) - xù xì

Tận dụng ngay các vật dụng 
có sẵn trong sân trường 
hoặc vườn cây:

• Cứng: Hòn đá, viên gạch, 
thân cây già, ghế đá, đồ chơi 
nhựa cứng.

• Mềm: Lá cây non, cánh hoa, 
cỏ, đất ẩm, thú bông …

• Trơn (nhẵn): lá cây trầu bà, 
quả cam (vỏ mịn), mặt ghế 
nhựa, …

• Xù xì: Thân cây hoa sữa, đá 
dăm, mặt đường bê tôn…

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

150 Nhận biết được hình tròn, hình vuông Hình tròn, hình vuông
HĐH: Nhận biết hình tròn- 
vuông
TC: Tìm về đúng nhà

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐH

+HĐG  

151 Nói được tên và công việc của những 
người thân gần gũi trong gia đình

Tên và công việc của 
những người thân gần gũi 
trong gia đình

HĐH: Mẹ của bé                                               
HĐH: Bà của bé                                           

Lớp 
học

HĐH+
HĐC  HĐH+

HĐC   
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153 Nghe và hiểu được lời nói với sắc thái 
tình cảm khác nhau

Nghe lời nói với sắc thái 
tình cảm khác nhau

Trẻ nghe hiểu nói với sắc 
thái tình cảm khác nhau về 
chủ đề: Mẹ và những người 
thân yêu

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  

163

Nghe hiểu các bài thơ, ca dao, đồng 
dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung 
truyện ngắn đơn giản, trả lời được các 
câu hỏi về tên truyện, tên và hành 
động của các nhân vật

Nghe thơ, ca dao, đồng 
dao,bài hát, hò vè, câu đố, 
truyện kể đơn giản về chủ 
đề mẹ và những người thân 
yêu

HĐH: Truyện: Cháu chào 
ông ạ 

Lớp 
học  HĐH+

HĐC    

168
Nghe và trả lời được các câu hỏi: "Ai 
đây?"; "cái gì?, "làm gì?"; "ở đâu?", 
"như thế nào?"

Nghe các câu hỏi: "Ai 
đây?"; "cái gì?, "làm gì?"; 
"ở đâu?", "như thế nào?" về 
chủ đề mẹ và những người 
thân

Trẻ nghe và hiểu được câu 
hỏi thông qua chủ đề Mẹ và 
nhữngngười thân yêu 

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

169 Trẻ phát âm rõ tiếng khi gọi tên ba, 
mẹ, ông bà

Dạy trẻ phát âm các âm 
khác nhau qua từ Ba, bà, 
mẹ, ông

Trẻ nghe và nói theo cô
Ba ba; bà bà, ma ma, pa pa

KQM
Đ

HĐG
+HĐC

HĐG
+HĐC

HĐG
+HĐC

HĐG
+HĐC  

175
Biết trả lời và đặt được câu hỏi: "Cái 
gì?"; "Làm gì?"; "Ở đâu?"; "…thế 
nào?"; "Để làm gì?"; "Tại sao?"

Trả lời và đặt câu hỏi về 
chủ đề: Mẹ và nhữngngười 
thân yêu

• - Nhận biết: "Đây là ai?", 
"Mẹ/Bà đang làm gì đấy?", 
"Nhà con có những ai?".
-Tình cảm: "Con yêu ai nhất?", 
"Ai đưa con đi học?", "Bố mẹ 
có yêu con không?".
- Hoạt động: "Ai nấu cơm cho 
con ăn?", "Con giúp mẹ làm 
việc gì?".

• - Đặc điểm: "Tay mẹ đâu?", 
"Bà có tóc bạc không?". 
Câu trả lời mẫu cho trẻ:"Gia 
đình con có bố, mẹ và con ạ."

• "Mẹ đang nấu cơm/đi làm ạ."
• "Con yêu bà/mẹ nhất."
• "Con giúp mẹ cất đồ chơi ạ.". 

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

178
Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn và 
hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu 
dài

Thể hiện nhu cầu, mong 
muốn và hiểu biết bằng 1-2 
câu đơn giản và câu dài về 
chủ đề mẹ

Tập cho trẻ sử dụng câu  
đơn giản nói về sự hiểu biết 
của mình về chủ đề: Mẹ và 
nhữngngười thân yêu

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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186 Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao 
với sự giúp đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn thơ, bài thơ 
ngắn có câu 3 - 4 tiếng về 
chủ đề: Mẹ

HĐH: Thơ: Yêu mẹ                                                   
HĐH: Thơ: Bé ngoan 
HĐC: Bé thi đọc thơ giỏi

Lớp 
học

HĐH+
HĐC  HĐH

+HĐC   

192

Kể lại được đoạn truyện được nghe 
nhiều lần với sự gợi ý của người lớn 
bằng các câu đơn, câu có 5-7 tiếng có 
các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm quen thuộc

Kể lại đoạn truyện được 
nghe nhiều lần có gợi ý về 
chủ đề: Mẹ và nhữngngười 
thân yêu

HĐH: Kể đoạn truyện " 
Cháu chào ông ạ"

HĐC: Bé tập kể truyện

Lớp 
học    HĐH

+HĐC  

197

Biết sử dụng lời nói với các mục đích 
khác nhau: + Chào hỏi, trò chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như

Sử dụng lời nói hỏi các vấn 
đề quan tâm về chủ đề: Mẹ 
và những người thân yêu

 - Nhận biết và tình cảm với 
người thân 

• "Gia đình con có những ai?
•  "Con yêu ai nhất trong gia 

đình?"
• "Ai là người yêu thương con 

nhất ở nhà?"
• "Khi mẹ đi làm về, con sẽ làm 

gì?"
• "Mẹ con làm nghề gì?"
• "Hàng ngày, ai là người nấu ăn 

cho con?"
• "Ai đưa con đi học/đón con đi 

học?"
• "Buổi tối, ai là người kể 

chuyện/ru con ngủ?"
• "Mẹ thường làm gì để chăm 

sóc con?"
- Hoạt động hàng ngày và 
công việc của mẹ 

• "Con thích cùng mẹ làm việc 
gì nhất?"

• "Mẹ thường mua món đồ chơi 
gì cho con?"

• "Cuối tuần, gia đình mình 
thường đi đâu?"

• "Kỷ niệm nào khiến con nhớ 
nhất về bà/bố/mẹ?"

• "Con sẽ tặng gì cho mẹ nhân 
ngày sinh nhật?"

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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https://www.google.com/search?q=Ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+h%C3%A0ng+ng%C3%A0y+v%C3%A0+c%C3%B4ng+vi%E1%BB%87c+c%E1%BB%A7a+m%E1%BA%B9&rlz=1C1CFYW_viVN1185VN1185&oq=S%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+l%E1%BB%9Di+n%C3%B3i+h%E1%BB%8Fi+c%C3%A1c+v%E1%BA%A5n+%C4%91%E1%BB%81+quan+t%C3%A2m+v%E1%BB%81+ch%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81%3A+M%E1%BA%B9+v%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A2n+y%C3%AAu&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTMyOTJqMGoxNagCCLACAfEF3vpO2Ve2OEPxBd76TtlXtjhD&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwilyqyRjuCSAxWxk1YBHcNmPdgQgK4QegQIBRAB
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-Thể hiện sự quan tâm và hành 
vi văn hóa 

• "Khi mẹ ốm, con sẽ làm gì?"
• "Con nói gì khi mẹ cho con 

quà?"
• "Con làm gì để giúp đỡ mẹ?"

206 Biết lắng nghe khi người lớn đọc sách
Lắng nghe người lớn đọc 
sách chủ đề: Mẹ và những 
người thân yêu

Bé nghe cô đọc sách về chủ 
đề: Mẹ và những người thân 
yêu

Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  

215 Chỉ và gọi tên được các nhân vật, sự 
vật, hiện tượng gần gũi qua tranh/ảnh

Chỉ và gọi tên được các 
nhân vật, sự vật, hiện tượng 
gần gũi qua tranh/ảnh về 
chủ đề: Mẹ và những người 
thân yêu

Xem tranh và gọi  tên sự vật 
trong chuyện

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

232
Nhận biết và biểu lộ được trạng thái 
cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận 
qua nét mặt, cử chỉ

Quan tâm đến người thân:  
Dạy Trẻ biết bày tỏ tình 
cảm yêu thương, thích được 
người thân

Cảm xúc của mẹ và người 
thân yêu: rèn luyện câu nói 
yêu thương ("con yêu mẹ", 
"cảm ơn bà"), "con xin lỗi bố" 
khi làm sai, thể hiện cử chỉ âu 
yếm (ôm, hôn, hôn gió), biết 
giúp đỡ việc nhỏ (lấy nước, cất 
đồ) và khuyến khích trẻ tham 
gia các trò chơi đóng vai, kể 
chuyện về gia đình. 

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

235 Biết chào tạm biệt khi được nhắc nhở

Tập thực hiện một số hành 
vi giao tiếp văn hóa: chào, 
tạm biệt, cảm ơn. Nói từ 
"ạ", "dạ"

HĐH: Chào hỏi khi gặp 
người lớn: Khoanh tay khi 
cảm ơn

Lớp 
học ĐTT HĐH

+HĐC ĐTT ĐTT  

244 Trẻ biết mặc quần áo cho búp bê Dạy trẻ mặc quần, áo cho 
em búp bê.

Hướng dẫn trẻ mặc áo (xỏ 
tay, cài nút) trước, sau đó 
đến quần/váy (xỏ chân, kéo 
lên), và cuối cùng là chỉnh 
sửa trang phục cho gọn 
gàng, khuyến khích trẻ rèn 
luyện mỗi ngày. 

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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https://www.google.com/search?q=Th%E1%BB%83+hi%E1%BB%87n+s%E1%BB%B1+quan+t%C3%A2m+v%C3%A0+h%C3%A0nh+vi+v%C4%83n+h%C3%B3a&rlz=1C1CFYW_viVN1185VN1185&oq=S%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+l%E1%BB%9Di+n%C3%B3i+h%E1%BB%8Fi+c%C3%A1c+v%E1%BA%A5n+%C4%91%E1%BB%81+quan+t%C3%A2m+v%E1%BB%81+ch%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81%3A+M%E1%BA%B9+v%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A2n+y%C3%AAu&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTMyOTJqMGoxNagCCLACAfEF3vpO2Ve2OEPxBd76TtlXtjhD&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB3iuXmTdMjIjwoxgjhJd3LhATgAhxjS0UTSG457jtETyc9RyQItMJd1ocKCAMsMMJUT76LNQcji_6LWyecJuQ5kc1zY1B5iEegd6xTuNAshde1QsohgTQBRl_ggKjEOJZeyScgLiEo56GblWSoWVNHLMxWJuxbCUw44D5B3gV4HNw&csui=3&ved=2ahUKEwilyqyRjuCSAxWxk1YBHcNmPdgQgK4QegQICRAB
https://www.google.com/search?q=Th%E1%BB%83+hi%E1%BB%87n+s%E1%BB%B1+quan+t%C3%A2m+v%C3%A0+h%C3%A0nh+vi+v%C4%83n+h%C3%B3a&rlz=1C1CFYW_viVN1185VN1185&oq=S%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+l%E1%BB%9Di+n%C3%B3i+h%E1%BB%8Fi+c%C3%A1c+v%E1%BA%A5n+%C4%91%E1%BB%81+quan+t%C3%A2m+v%E1%BB%81+ch%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81%3A+M%E1%BA%B9+v%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A2n+y%C3%AAu&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTMyOTJqMGoxNagCCLACAfEF3vpO2Ve2OEPxBd76TtlXtjhD&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB3iuXmTdMjIjwoxgjhJd3LhATgAhxjS0UTSG457jtETyc9RyQItMJd1ocKCAMsMMJUT76LNQcji_6LWyecJuQ5kc1zY1B5iEegd6xTuNAshde1QsohgTQBRl_ggKjEOJZeyScgLiEo56GblWSoWVNHLMxWJuxbCUw44D5B3gV4HNw&csui=3&ved=2ahUKEwilyqyRjuCSAxWxk1YBHcNmPdgQgK4QegQICRAB
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258

Biết hát và vận động đơn giản theo 
một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc 
về chủ đề " Mẹ và những người thân 
yêu"

Nghe hát, nghe nhạc, nghe 
âm thanh của các loại dụng 
cụ
Hát theo và tập vận động 
đơn giản theo nhạc về chủ 
đề " Mẹ và những người 
thân yêu"

 HĐH: Dạy hát: Nu na nu 
nống
HĐH: Nghe hát: Múa cho mẹ 
xem  
HĐH: Dạy hát:  Lời chào 
buổi sáng  (Lồng ghép chào 
hỏi lễ phép, lịch sự)                              
 HĐH: Vận động theo nhịp: 
Lời chào buổi sáng

Lớp 
học

HĐH+
HĐC

HĐH
+HĐC

HĐH
+HĐC

HĐH
+HĐC  

263 Thích cầm bút, vẽ nét nguệch ngoạc Tập cầm bút vẽ cuộn len HĐH: Vẽ cuộn len 
TC: Cuộn len sắc màu

Lớp 
học

HĐG+
HĐC

HĐG
+HĐC

HĐG
+HĐC

HĐH
+HĐG  

268 Thích thú khi xem tranh về chủ đề: 
Mẹ và những người thân yêu

Xem tranh về chủ đề: Mẹ 
và những người thân yêu

Xem tranh và gọi  tên sự vật 
trong tranh cùng bạn về chủ 
đề: Mẹ và những người thân 
yêu

Lớp 
học

HĐG+
HĐC

HĐG
+HĐC

HĐG
+HĐC

HĐG
+HĐC  

274 Thích cầm bút vẽ các nét khác nhau về 
chủ đề: Mẹ và những người thân yêu

Cầm bút vẽ các nét khác 
nhau về chủ đề: Mẹ và 
những người thân yêu

HĐH: Di màu ngôi nhà
TC: Con đường về nhà
HĐH: Vẽ tóc cho mẹ
TC: Tóc mẹ xinh

Lớp 
học

HĐH+
HĐG HĐG HĐH

+HĐG HĐG  

289
Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán 
trang trí hình về chủ đề: Mẹ và những 
người thân yêu

Dán

HĐH: Dán trang trí thiệp 
tặng mẹ
TC: Trang trí váy cho mẹ 
hoặc áo cho bố
TC: Xé và dán hoa tặng bà, 
tặng mẹ

Lớp 
học  HĐH

+HĐG HĐG HĐG  

 Tổng    34 34 34 34  

Lĩnh vực phát triển thể chất    13 13 12 13  

Lĩnh vực phát triển nhận thức    4 3 4 3  

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ    9 9 9 9  

Lĩnh vực PT TCKNXH-TM    8 9 9 9  
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

chủ đề    36 36 36 35  
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Đón trả trẻ    7 6 7 7  
Thể dục sáng    2 2 1 2  
Hoạt động góc    4 6 5 6  
HĐG+HĐC    4 4 4 3  
Hoạt động ngoài trời    3 3 3 2  
HĐH+HĐNT    1 1 1 1  
Hoạt động chiều    2 2 2 2  
HĐH+HĐC    3 3 3 3  
Vệ sinh - ăn ngủ    4 4 4 4  
Hoạt động học    5 5 5 5  

+ Giờ thể chất    1 1 1 1  

+ Giờ nhận thức    1 0 1 1  

+ Giờ ngôn ngữ    1 1 1 1  

+ Giờ TCKNXH_thẩm mỹ    2 3 2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

III. CHUẨN BỊ:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Mẹ của bé 2 Từ 23/02 đến 06/03/2026 Hoàng Thị Thanh Huyền
Những người thân yêu của bé 2 Từ 09/3 đến 20/3/2026 Đặng Thị NhãnTÀI L
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Nhánh1: Mẹ của bé Nhánh 2: Những người thân yêu của bé Ghi chú

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong góc nhánh “ Mẹ của 
bé ”
* Tranh thơ:  Yêu mẹ
*Video truyện trên tivi: Truyện: Cháu chào 
ông ạ
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: Giấy 
màu, vải dạ, bìa cứng, lõi giấy, hộp sữa 
chua....
 Góc phân vai: mũ, tạp dề,  bếp, nồi, bát, thìa, 
rau, củ, cây hoa, quả, ...
Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, hoa, hạt, 
hộp sữa, ...các khối hình bằng gỗ, nhựa, bìa  
màu cứng dạ, xốp màu, nắp nút, lego, nắp 
chai, tháp vòng
Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, nơ, 
dây co dãn cơ tay chân, túi cát, vặn nút chai, 
thả hình, luồn hạt…
Góc tạo hình: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng, sáp 
màu, màu nước, keo dán, sách mỏng, giấy, 
loto, ghép hình…
- Trống, xắc xô, phách tre, xúc xắc, đàn, kèn, 
mũ múa.
* Các biểu bảng, mẫu :
Mẫu bảng: So hình, phân biệt màu, cảm giác 
của bé, phân biệt to-nhỏ.
Mẫu bảng: bế em, cho em ăn

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong góc nhánh “ Những 
người thân yêu của bé ”
*Tranh thơ: Bé ngoan
*Video truyện trên tivi: Truyện: Cháu chào ông ạ
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: Giấy màu, 
vải dạ, bìa cứng, lõi giấy, hộp sữa chua....
 Góc phân vai: mũ, tạp dề,  bếp, nồi, bát, thìa, rau, 
củ, cây hoa,...
Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, xâu hoa, quả, 
hạt, hộp sữa, ...các khối hình bằng gỗ, nhựa, bìa  
màu cứng dạ, xốp màu, nắp nút, lego, nắp chai, 
tháp vòng
Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, nơ, dây 
co dãn cơ tay chân, túi cát, đóng cởi cúc, kéo khóa 
áo, vặn nút chai.
Góc tạo hình: giấy in hình rỗng, sáp màu, màu 
nước, keo dán, sách mỏng, giấy, loto, ghép hình
- Trống, xắc xô, phách tre, xúc xắc, đàn, kèn, mũ 
múa.
* Các biểu bảng, mẫu :
Mẫu bảng: So hình, phân biệt màu, cảm nhận của 
bé, phân biệt to-nhỏ.
Mẫu bảng: Bế em, cho em ăn
Tranh mẫu:  Di màu ngôi nhà ,  Bé vẽ cuộn len
Mẫu chơi xâu hộp sữa, so hình, đóng nắp chai, 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Ghi chú

1 Đón trả trẻ: - Đón trẻ vào lớp; Nhắc nhở trẻ chào hỏi, trẻ tự cất dép, balo vào đúng nơi quy 
định; Chú ý về tình trạng sức khỏe trẻ. 
- Chào hỏi khi gặp người lớn: Khoanh tay khi cảm ơn
- Dạy trẻ mầm non mặc quần áo khi trời lạnh cần bắt đầu từ việc giúp trẻ nhận 
biết thời tiết, lựa chọn trang phục phù hợp (ấm áp, dễ mặc) và hướng dẫn chi 
tiết quy trình xỏ tay, kéo khóa áo khoác/quần
- Trò truyện với trẻ về chủ đề: Mẹ và những người thân yêu của bé
+ Mẹ con tên là gì? Mẹ con làm gì? Làm ở đâu? Ở nhà mẹ làm những việc gì? 
Bé yêu mẹ như thế nào?
+ Trò chuyện về người thân trong gia đình: Tên gọi của bố, mẹ, anh, chị, ông , 
bà…..các công việc của mọi người trong gia đình. 
+ Nhận biết và tình cảm với người thân 

Tranh mẫu: Vẽ tóc cho mẹ, Dán trang trí thiệp 
tặng mẹ 
Mẫu chơi xâu hộp sữa, so hình, đóng nắp chai

Nhà trường - Màu sáp, giấy vẽ, xốp màu, keo dán, màu 
nước, đồ chơi, đồ dùng các góc chơi theo 
chủ đề 

- Màu sáp, giấy vẽ, xốp màu, keo dán, màu 
nước, đồ chơi, đồ dùng các góc chơi theo chủ đề

Phụ huynh - Sưu tầm tranh ảnh chủ đề 
- Sưu tầm các loại lịch cũ, tranh, ảnh
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ một 

số kiến thúc gần gũi về  chủ đề

- Sưu tầm tranh ảnh về  chủ đề
- Sưu tầm các loại lịch cũ, tranh, ảnh
- Kết hợp cùng với GV cung cấp cho trẻ một số 

kiến thúc gần gũi về  chủ đề
Trẻ - Sức khoẻ tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng
- Sức khoẻ tốt
- Hào hứng tham gia hoạt động cùng
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https://www.google.com/search?q=Nh%E1%BA%ADn+bi%E1%BA%BFt+v%C3%A0+t%C3%ACnh+c%E1%BA%A3m+v%E1%BB%9Bi+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A2n&rlz=1C1CFYW_viVN1185VN1185&oq=S%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+l%E1%BB%9Di+n%C3%B3i+h%E1%BB%8Fi+c%C3%A1c+v%E1%BA%A5n+%C4%91%E1%BB%81+quan+t%C3%A2m+v%E1%BB%81+ch%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81%3A+M%E1%BA%B9+v%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A2n+y%C3%AAu&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTMyOTJqMGoxNagCCLACAfEF3vpO2Ve2OEPxBd76TtlXtjhD&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwilyqyRjuCSAxWxk1YBHcNmPdgQgK4QegQIAxAB
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• "Gia đình con có những ai?, "Con yêu ai nhất trong gia đình?"
• "Ai là người yêu thương con nhất ở nhà?", "Khi mẹ đi làm về, con sẽ làm gì?"
• "Mẹ con làm nghề gì?", "Hàng ngày, ai là người nấu ăn cho con?"
• "Ai đưa con đi học/đón con đi học?", "Buổi tối, ai là người kể chuyện/ru con 

ngủ?", "Mẹ thường làm gì để chăm sóc con?"
+Hoạt động hàng ngày và công việc của mẹ 

• "Con thích cùng mẹ làm việc gì nhất?", "Mẹ thường mua món đồ chơi gì cho 
con?", "Cuối tuần, gia đình mình thường đi đâu?", "Kỷ niệm nào khiến con 
nhớ nhất về bà/bố/mẹ?","Con sẽ tặng gì cho mẹ nhân ngày sinh nhật?"
+Thể hiện sự quan tâm và hành vi văn hóa 

• "Khi mẹ ốm, con sẽ làm gì?","Con nói gì khi mẹ cho con quà?","Con làm gì để 
giúp đỡ mẹ?"

• - Cảm xúc của mẹ và người thân yêu: rèn luyện câu nói yêu thương ("con yêu 
mẹ", "cảm ơn bà"), "con xin lỗi bố" khi làm sai, thể hiện cử chỉ âu yếm (ôm, 
hôn, hôn gió), biết giúp đỡ việc nhỏ (lấy nước, cất đồ) và khuyến khích trẻ 
tham gia các trò chơi đóng vai, kể chuyện về gia đình. 
- Hướng dẫn trẻ mặc áo (xỏ tay, cài nút) trước, sau đó đến quần/váy (xỏ chân, 
kéo lên), và cuối cùng là chỉnh sửa trang phục cho gọn gàng, khuyến khích trẻ 
rèn luyện mỗi ngày. 
- Xem tranh ảnh về gia đình
- Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề: Mẹ và những người thân yêu của bé

• - Cho trẻ về góc chơi trẻ thích
2 Thể dục sáng 1.Khởi động: 

Làm đoàn tàu đi các kiểu đi (nhanh, chậm, lên dốc, xuống dốc, khom lưng...)
2.Trọng động 
- BTPTC: Bài tập với nơ
ĐT1: Thổi nơ
ĐT2: Đưa 2 tay dang ngang
ĐT 3: Cúi người về phía trước vẫy vẫy nơ
ĐT4: Bật tại chỗ
3.Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.
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Nhánh 1
Tuần 

1

Ngày 23/02
PTTC

Đi theo hiệu lệnh đi 
đều

Ngày 24/2
PTNT

Mẹ của bé

Ngày 25/2
PTNN
Thơ: 

Yêu mẹ

Ngày 26/2
PTTCKNXH 
–TM: Vẽ tóc 

cho mẹ 

Ngày 27/2
PTTCKNXH -

TM
Dạy hát: 

Nu na nu nống

Nhánh 1
Tuần 2

Ngày 02/3
PTTC

Bước lên xuống 5,7 
bậc

Ngày 03/3
PTTCKNX

H
Bé chào hỏi 

khi gặp người 
lớn

Ngày 04/3
PTTCKNXH 
–TM: Dán 
trang trí thiệp 
tặng mẹ

Ngày 05/3
PTNN
Truyện: 

Cháu chào 
ông ạ

Ngày 06/3
PTTCKNXH –
TM: Nghe hát: 
Múa cho mẹ 

xem

Nhánh 2
Tuần 3

Ngày 09/3
PTTC

Tung bóng qua dây

Ngày 10/3
PTNT

  Bà của bé

Ngày 11/3
PTTCKNXH-
TM:  Di màu 

ngôi nhà

Ngày 12/3
PTNN

Thơ: Bé 
ngoan

Ngày 13/3
PTTCKNXH –
TM Dạy hát: 
Lời chào buổi 

sáng (Lồng 
ghép

chào hỏi lễ
phép, lịch sự)

3
Chơi - tập 

có chủ 
định

Nhánh 2
Tuần 4

Ngày 16/3
PTTC

Bé tập rửa tay

Ngày 17/3
PTNT

  Nhận biết, 
phân biệt 

hình tròn – 
hình vuông

Ngày 18/3
PTTCKNXH-

TM
      Bé vẽ 
cuộn len

Ngày 19/3
PTNN

Kể lại truyện: 
Cháu chào 

ông ạ

Ngày 20/3
PTTCKNXH -

TM
Vận động theo 
nhịp: Lời chào 

buổi sáng

4 Chơi  -tập 
ngoài trời

Nhánh 1
Tuần 1

Ngày 23/02
-  QS:  Thời tiết 
- TCVĐ: Gieo hạt 
nẩy mầm
- Chơi tự do

Ngày 24/02
-  QS:  Cây 
hạnh phúc
- TCVĐ: Nu 
na nu nống

Ngày 25/02
- Qs: Bầu trời
- TCVĐ: Gieo 
hạt nẩy mầm
- Chơi tự do

Ngày 26/02
- Nhặt lá cây 
trong sân 
trường

Ngày 27/02
- QS: Góc thiên 
nhiên
- TCVĐ: Oẳn tù 
tì
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- Chơi tự do: - TCVĐ: Nu 
na nu nống
- Chơi tự do

- Chơi tự do

Nhánh 1
Tuần 2

Ngày 02/3
- QS Cây lá bỏng
- TCVĐ: Gieo hạt 

nẩy mầm
- Chơi tự do

Ngày 03/3
- QS: Góc 
chợ quê

- TCVĐ: Oẳn 
tù tì

- Chơi tự do

Ngày 04/3
- QS: Nhà 

bóng
- TCVĐ: Oẳn 

tù tì
- Chơi tự do

Ngày 05/3
- QS sân 
trường

- TCVĐ: 
Gieo hạt nẩy 

mầm
- Chơi tự do

Ngày 06/3
- Chăm sóc 

vườn rau cùng 
cô giáo

- TCVĐ: Gieo 
hạt nẩy mầm
- Chơi tự do

Nhánh
2 Tuần 

3

Ngày 09/3
- QS góc thiên nhiên
- TCVĐ:  Oẳn tù tì
- Chơi tự do

Ngày 10/3
- Nhặt lá cây 
trong sân 
trường
- TCVĐ: 
Gieo hạt nẩy 
mầm
- Chơi tự do

Ngày 11/3
- QS: Thời tiết 
mùa xuân
- TCVĐ:  Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do

Ngày 12/3
-  QS: Cây 
đồng tiền
- TCVĐ: 
Bóng tròn to
- Chơi tự do

Ngày 13/3
- QS Cây trạng 
nguyên
- TCVĐ:  Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do

Nhánh 2
Tuần 4

Ngày 16/3
- QS: Cây táo
- TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 17/3
- QS: Thời 
tiết 
 - TCVĐ: 
“Tập tầm 
vông”
- Chơi tự do

Ngày 18/3
- Quan sát: 
Giàn hoa 
- TCVĐ: Tung 
bóng qua dây
- Chơi tự do

Ngày 19/3
- Quan sát: 
Cây lưỡi hổ
- TCVĐ:  Vẽ 
cuộn len
Chơi tự do

Ngày 20/3
- Quan sát: Cảm 
nhận cứng, 
mềm, trơn- xù 
xì... ở khu vui 
chơi 
- TCVĐ: Tung 
bóng qua dây
Chơi tự do

Khu vực 
chơi Mục Đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị5

Chơi - tập 
theo ý 

thích buổi 
sáng

a.Thao 
tác vai

- Trẻ được làm quen 
với vai chơi.

- Bế em, cho em ăn, uống, ru 
ngủ, chải tóc...

- Búp bê, giường búp bê.
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- Biết bế em, ru em
- Trẻ tập làm các 
thao tác. Bế em, cho 
em ăn, lau miệng, 
chải tóc, khám 
bệnh...

- Nấu ăn
- Bác sĩ
 

- Bát thìa, ca cốc, bình sữa cho 
em ăn, lược.
- Đồ dùng bác sĩ
- Tranh mẫu gợi ý

- Trẻ biết chọn hình 
giống với hình trong 
tranh

- Chọn đúng hình (So hình) Bảng so hình:  quần áo ...cho 
người thân của bé

- Trẻ ghép 2 hình.
( tìm phần còn thiếu)

- Ghép 2 hình. Ghép 2 hình ghép:  quần áo, 
ngôi nhà ...cho người thân của 
bé

- Trẻ biết dùng các 
khối, lọ, lõi  chỉ để 
xếp được vườn nhà 

- Xếp vườn nhà - Khối hình màu, Khối nhựa, 
khối gỗ, lõi chỉ, lọ sữa, cây, hoa,  

- Trẻ biết các hoa, 
quả, hột hạt xâu 
thành vòng 

- Xâu vòng, hột hạt, hoa, quả... - Con vật, hột, hạt, hoa, quả... lọ 
sữa và dây đủ cho trẻ xâu

b. Hoạt 
động 

với đồ 
vật, đồ 

chơi

- Trẻ biết phân biệt 
được màu đỏ, vàng, 
xanh

Tìm đúng màu:
- Hình tròn màu gì?
- Hình vuông màu gì?
- Hoa này màu gì?
- Mái nhà màu gì

- Hình tròn, hình vuông, hoa...

- Trẻ biết lựa chọn 
vòng cho phù hợp

- Xếp tháp; Tháo lắp vòng - Tháp vòng

c. Nghệ 
thuật

- Trẻ biết sờ, chạm, 
nắm, để cảm nhận 
xúc giác qua bàn tay

- Cảm nhận của bé: sờ, chạm, 
nắm, để cảm nhận xúc giác 
qua bàn tay

Bảng cảm giác: độ rắn, độ mềm, 
nhẵn, gồ ghề
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- Trẻ biết cách cầm 
bút bằng tay phải để 
di màu.
- Trẻ biết cách dán, 
trang trí thiếp
- Trẻ biết cách cầm 
bút bằng tay phải để 
vẽ.

- Di màu ngôi nhà, mẹ, bà
- Dán trang trí 
- Trang trí thiếp

- Màu và tranh rỗng hình ảnh 
mẹ, bà, ngôi nhà, vở bé làm 
quen với tạo hình cho trẻ.
- Thiếp, giấy màu, hoa, hình 
ảnh, keo dán

- Trẻ  nhận biết tên, 
biết sử dụng 1 số 
dụng cụ âm nhạc

- Âm nhạc: Làm quen 1 số 
dụng cụ âm nhạc

Trống, xắc xô, xúc xắc, thanh la, 
đàn

- Trẻ biết lật mở 
trang sách xem tranh 
về chủ đề: Mẹ và 
những người thân 
yêu của bé

Sách truyện: Xem sách, truyện 
tranh, xem  về chủ đề: Mẹ và 
những người thân yêu của bé

- Sách, tranh truyện, hình ảnh  
về chủ đề:  Mẹ và những người 
thân yêu của bé

- Trẻ biết lăn dọc, 
xoay tròn

Nặn: Quả - Đất nặn

- Trẻ biết vo giấy - Vo: quả - Giấy, báo cũ

- Trẻ biết tung bóng, 
ném bóng, nhảy vào 
vòng, bước lên- 
xuống, chui qua 
cổng...

-Chơi tung bóng, thả bóng
-  Chơi với vòng

- Bóng, vòng, , túi cát, gậy thể 
dục, cổng thể dục, dây đường 
hẹp

- Trẻ biết kéo co dãn 
cơ tay, chân, đẩy - Chơi kéo co dãn cơ tay chân - Kéo co dãn cơ tay, chân,  xe, 

đẩy

d.Vận
động

-  Thực hiện vận 
động đóng cọc bàn 
gỗ

- Chơi gõ búa cọc - Búa, hộp gõ
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XÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

- Thả hình - Chọn đúng hình thả vào - Hộp thả hình

6 Vệ sinh, ăn ngủ

- Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định: Ngồi bồn cầu
- Dạy trẻ bê ghế bằng hai tay, lấy xếp ghế đúng nơi qui định.
- Tập lấy  chăn
- Bé tập rửa tay

Tuần 1
Tên và công việc của 
những người thân gần 
gũi trong gia đình: mẹ

Nghe hát: Múa 
cho mẹ xem

Trẻ nghe và nói 
theo cô

Ba ba; bà bà, 
ma ma, pa pa

Ôn bài thơ
  Yêu mẹ

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan

Tuần 2
Bé nghe cô đọc sách, 
xem tranh, truyện về 
chủ đề: Mẹ và những 

người thân yêu

Ôn bài hát
 nu na nu nống

TC: Xâu  hạt 
nhỏ

Ôn truyện:
    Cháu chào 

ông ạ

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan

Tuần 3
Tên và công việc của 
những người thân gần 
gũi trong gia đình: bà

Ôn nhận biết 
màu xanh, đỏ, 
vàng

Trò chuyện về 
cách chào hỏi 
lễ phép, lịch sự.

Ôn thơ: Bé 
ngoan

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan

7

Chơi – tập 
theo ý 

thích buổi 
chiều

Tuần 4

Xem tranh và gọi  tên 
sự vật trong tranh 

cùng bạn về chủ đề: 
Mẹ và những người 

thân yêu

TC: Cuộn len 
sắc màu

Ôn Nhận biết, 
phân biệt hình 

tròn – hình 
vuông

Ôn truyện:
    Lời chào 
buổi sáng

Văn nghệ, nêu 
gương bé ngoan
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